
PHÒNG GD HUYỆN PHÚ XUYÊN                                         KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN HOÀNG                                          NĂM HỌC 2023 - 2024 

                                                                                   MÔN : TOÁN -  LỚP 2 

                                                                                ( Thời gian làm bài 40 phút) 

Họ và tên:...............................................................................Lớp ……. 
 

 

Điểm bài thi Họ, tên chữ kí người chấm thi 

Bằng số Bằng chữ Giám khảo số 1:…………………………………. 

Giám khảo số 2:…………………………………. 

I.Phần trắc nghiệm:  

 Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1. (M1- 1đ)   Trong phép tính 16 : 2 = 8, số 8 được gọi là: 

A.Số bị chia                 B. Số chia                  C. Thương                D. Tích 

Câu 2.  (M1- 1đ)  Số 349 là số liền trước của số:  

          A. 348                  B. 350                         C. 358                            D. 360  

 Câu 3.  (M1- 1đ) Sải tay của Việt  dài khoảng:  

         A. 1 m       B. 1cm          C. 1dm       D. 1km 

Câu 4.  (M1- 1đ) Các số 650, 374, 329, 648 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

       A.  650,648, 329,374   B. 374, 329, 650, 648          

       C. 329, 374,650, 648             D. 329, 374,648, 650 

Câu 5.  (M2- 1đ)   

     Trong hộp có 3 quả bóng màu đỏ, 1 quả bóng màu xanh. Không nhìn vào hộp, 

Mai lấy ra 1 quả bóng từ bên trong chiếc hộp đó.  Khả năng để Mai lấy được 1 quả 

bóng màu xanh là: 

    A. Không thể                        B. Có thể                                 C. Chắc chắn             

Câu 6.  (M3- 1đ)  

Trong hình sau có bao nhiêu hình tứ giác?  

 

 A.1 hình                    B. 2 hình                      

 

C. 3 hình                     D. 4 hình 

 

 



II. Phần tự luận  

 Câu 7.  (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính  

762 + 197 534 - 127                        645 - 73                           69 + 108 

    

    

    

Câu 8. (M2- 1đ) Điền số thích hợp vào chỗ trống?  

8m = ……dm       1000 c m =…… dm          1 k m = ….. m           400 cm =……. m 

Câu 9 .(M2- 1đ) Hôm nay,  cửa hàng  Đức Tín bán được 250 quyển vở nhưng vẫn 

ít hơn hôm qua 60 quyển vở. Hỏi hôm qua cửa hàng Đức Tín bán được bao nhiêu 

quyển vở ?  

Câu 10.  (M3- 1đ) Tìm hiệu của số bé nhất có ba chữ số khác  nhau với số bé nhất 

có hai chữ số. 

 
            

            

        
    

            

            

            

        
    

            

            

        
    

        
    

            

            

        
    

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

          
  

            

            

          
  

            

            

            

          
  

            

            

          
  

          
  

            

            

          
  

            

            




